
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /SYT - NV 

V/v cấp mã cơ sở KBCB 

Bình Phước, ngày      tháng 01 năm 2024 

 

 

Kính gửi:  Trung tâm Y tế huyện Phú Riềng. 

 

Căn cứ Quyết định số 384/QĐ – BYT về nguyên tắc cấp mã cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh và Công văn số 115/KCB – QLCL&CĐT ngày 01/02/2019 của Cục 

Quản lý Khám chữa bệnh về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 384/QĐ – 

BYT. 

Căn cứ Công văn số 03/TTYT ngày 03/01/2024 của Trung tâm Y tế huyện Phú 

Riềng về việc xin cấp lại mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Sở Y tế tỉnh Bình Phước cấp mã cơ sở khám bệnh chữa bệnh cho: 

1. Trạm y tế xã Long Tân: 

a) Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ LONG TÂN 

b) Địa chỉ: thôn 5, xã Long Tân, huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước 

c) Số Giấy phép hoạt động: 53/BP-GPHĐ 

d) Tuyến kỹ thuật: tuyến xã 

e) Hình thức tổ chức: Trạm y tế 

f) Mô hình tổ chức: Đa khoa 

g) Loại hình quản lý: Công lập 

Có Mã là: 70523 

2. Trạm y tế xã Phước Tân: 

a) Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC TÂN 

b) Địa chỉ: Thôn Đồng Tháp, xã Phước Tân, huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình 

Phước 
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c) Số Giấy phép hoạt động: 55/BP-GPHĐ 

d) Tuyến kỹ thuật: tuyến xã 

e) Hình thức tổ chức: Trạm y tế 

f) Mô hình tổ chức: Đa khoa 

g) Loại hình quản lý: Công lập 

Có Mã là: 70518 

3. Trạm y tế xã Phú Trung: 

a) Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ TRUNG 

b) Địa chỉ: thôn Phú Tâm, xã Phú Trung, huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước 

c) Số Giấy phép hoạt động: 353/BP-GPHĐ 

d) Tuyến kỹ thuật: tuyến xã 

e) Hình thức tổ chức: Trạm y tế 

f) Mô hình tổ chức: Đa khoa 

g) Loại hình quản lý: Công lập 

Có Mã là: 70520 

4. Trạm y tế xã Long Hà: 

a) Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ LONG HÀ 

b) Địa chỉ: Thôn 8, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước 

c) Số Giấy phép hoạt động: 59/BP-GPHĐ 

d) Tuyến kỹ thuật: tuyến xã 

e) Hình thức tổ chức: Trạm y tế 

f) Mô hình tổ chức: Đa khoa 

g) Loại hình quản lý: Công lập 

Có Mã là: 70514 
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5. Trạm y tế xã Long Hưng: 

a) Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ LONG HƯNG 

b) Địa chỉ: Thôn 1, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 

c) Số Giấy phép hoạt động: 60/BP-GPHĐ 

d) Tuyến kỹ thuật: tuyến xã 

e) Hình thức tổ chức: Trạm y tế 

f) Mô hình tổ chức: Đa khoa 

g) Loại hình quản lý: Công lập 

Có Mã là: 70502 

6. Trạm y tế xã Phú Riềng : 

a) Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ RIỀNG 

b) Địa chỉ: Thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình 

Phước. 

c) Số Giấy phép hoạt động: 61/BP-GPHĐ 

d) Tuyến kỹ thuật: tuyến xã 

e) Hình thức tổ chức: Trạm y tế 

f) Mô hình tổ chức: Đa khoa 

g) Loại hình quản lý: Công lập 

Có Mã là: 70510 

7. Trạm y tế xã Bình Tân: 

a) Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH TÂN 

b) Địa chỉ: Thôn Phước Hòa, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 

c) Số Giấy phép hoạt động: 62/BP-GPHĐ 

d) Tuyến kỹ thuật: tuyến xã 

e) Hình thức tổ chức: Trạm y tế 
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f) Mô hình tổ chức: Đa khoa 

g) Loại hình quản lý: Công lập 

Có Mã là: 70016 

8. Trạm y tế xã Bình Sơn: 

a) Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH SƠN 

b) Địa chỉ: thôn Bình Điền, xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước 

c) Số Giấy phép hoạt động: 58/BP-GPHĐ 

d) Tuyến kỹ thuật: tuyến xã 

e) Hình thức tổ chức: Trạm y tế 

f) Mô hình tổ chức: Đa khoa 

g) Loại hình quản lý: Công lập 

Có Mã là: 70015 

9. Trạm y tế xã Bù Nho: 

a) Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ BÙ NHO 

b) Địa chỉ: Thôn Tân Lực, Xã Bù Nho, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước 

c) Số Giấy phép hoạt động: 354/BP-GPHĐ 

d) Tuyến kỹ thuật: tuyến xã 

e) Hình thức tổ chức: Trạm y tế 

f) Mô hình tổ chức: Đa khoa 

g) Loại hình quản lý: Công lập 

Có Mã là: 70512 

10. Trạm y tế xã Long Bình: 

a) Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ LONG BÌNH 

b) Địa chỉ: Thôn 1, Xã Long Bình, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước 
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c) Số Giấy phép hoạt động: 57/BP-GPHĐ 

d) Tuyến kỹ thuật: tuyến xã 

e) Hình thức tổ chức: Trạm y tế 

f) Mô hình tổ chức: Đa khoa 

g) Loại hình quản lý: Công lập 

Có Mã là: 70519 

Nơi nhận:      GIÁM ĐỐC   
- Như trên; 

- BHXH tỉnh Bình Phước (để biết); 

- Website SYT; 

- Lưu VT – NV (Cúc). 
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